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ĐỀ BÀI
Câu 1: (1,5 điểm)
1/ Kể 
tên 3 dụng cụ đo độ dài.

2/ Nêu đơn vị đo độ dài, đo thể tích, đo khối lượng trong hệ thống đơn vị đo lường hợp pháp của nước ta.

Câu 2: (5,0 điểm)
1/ Khối lượng riêng của 1 chất là gì? Viết công thức tính khối lượng riêng của 1 chất (Giải thích rõ ý nghĩa các đại lượng và nêu đơn vị của từng đại lượng trong công thức)?

2/ Biết trọng lượng riêng của sắt là 78000N/m3.

    a/ Tính khối lượng riêng của sắt.

    b/ Tính thể tích của 1 miếng sắt có khối lượng 156kg. 

Câu 3: (2,5 điểm)
1/ Kể tên 3 loại máy cơ đơn giản thường dùng trong thực tế.

2/ Cần dùng lực có cường độ ít nhất bằng bao nhiêu để kéo trực tiếp một thùng nước có khối lượng 20kg từ dưới giếng lên?

Câu 4: (1 điểm)

Có 9 quả cầu, kích thước và hình dạng bên ngoài hoàn toàn giống nhau, trong đó có 8 quả cân cùng khối lượng và 1 quả cân có khối lượng nặng hơn một chút so với mỗi quả cân kia. Dùng 1 cân Rô-bec-van đúng (không có quả cân) và với không quá 2 lần cân, hãy tìm ra quả cầu nặng hơn ở trên.
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	Câu
	Ý
	Nội dung đáp án
	Điểm

	1
	
	
	1,5

	
	1
	Kể đúng mỗi dụng cụ.
	0,25

	
	2
	Trong hệ thống đơn vị đo lường hợp pháp của nước ta:

- Đơn vị đo độ dài: mét (m).

- Đơn vị đo thể tích: mét khối (m3).

- Đơn vị đo khối lượng: kilôgam (kg).
	0,75

	
	
	
	

	2
	
	
	5,0

	
	1
	Khối lượng riêng của 1 chất là khối lượng của một đơn vị thể tích chất đó.
	1,0

	
	
	Công thức tính khôí lượng riêng của 1 chất:
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	      D: Khối lượng riêng (kg/m3)
	0,5

	
	
	      m: Khối lượng (kg)
	0,5

	
	
	      V: Thể tích (m3)
	0,5

	
	
	( Giải thích đúng mỗi đại lượng: 0,25đ; nêu đúng đơn vị của mỗi đại lượng: 0,25đ)
	

	
	2
	Tóm tắt: d=78000N/m3

           a) D=?

           b) m=156kg; V=?
	0,5đ

	
	
	a) Khối lượng riêng của sắt:
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	0,75đ

	
	
	b) Thể tích của miếng sắt đó là:

      V = 
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	0,75đ

	
	
	(+ Viết đúng công thức: 0,25đ; thay số đúng: 0,25đ; đáp số đúng: 0,25đ

 + HS có thể giải theo cách khác, nếu đúng vẫn cho điểm tối đa).
	

	3
	
	
	2,5

	
	1
	3 loại máy cơ thường dùng trong thực tế:
	

	
	
	+ Mặt phẳng nghiêng
	0,5

	
	
	+ Đòn bẩy
	0,5

	
	
	+ Ròng rọc
	0,5

	
	2
	Trọng lượng của thùng nước là:

P = 10.m = 10.20 = 200(N)
	0,5

	
	
	Cần dùng lực có cường độ ít nhất bằng trọng lượng của vật để kéo thùng nước từ dưới giếng lên: F = P = 200(N).
	0,5

	4
	
	
	1,0

	
	
	Chia làm 3 nhóm, mỗi nhóm 3 quả, đánh số cho quả cầu ở mỗi nhóm.
	0,25

	
	
	Lần 1: Lấy 2 nhóm 1, 2lên 2 đĩa cân:

+ TH1: Nếu cân thăng bằng: Quả cầu nặng ở nhóm 3.

+ TH2: Nếu cân mất thăng bằng: Quả cầu nặng ở bên đĩa cân bị hạ xuống.
	0,25

	
	
	Lần 2: Lấy các quả cầu xuống.

+ Đối với TH1: Đặt 2 quả cầu ở nhóm 3 lên 2 đĩa cân.

    Nếu cân thăng bằng: Quả cầu còn lại là quả cầu nặng.

    Nếu cân mất thăng bằng: Quả cầu nặng ở bên đĩa cân bị hạ xuống.

+ Đối với TH2: Đặt 2 quả cầu ở nhóm nặng hơn lên 2 đĩa cân: Có 2 trường hợp xảy ra như đối với TH1.    
	0,25

0,25
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